
Số 

thửa

Số tờ bản 

đồ

1 2 3 4 6 7 8 9

1
Phạm Văn Giang (vợ 

Nguyễn Thị Như)

Nhà A02, Khu CBNV 

Huyện, Nghĩa Đô, Hà 

Nội

030088001214 

(030189002445)
L2 1604 78 100

2
Nguyễn Nhật Linh (vợ 

Nguyễn Thị Anh)

An Xá, Trần Phú, Hải 

Phòng

030090011635 

(030190010586)
L3 1603 78 100

3
Vũ Thị Thoa (chồng Lê 

Văn Đường)
Cẩm Giang, Hải Phòng

030177015036 

(030071013268)
L4 1602 78 100

4
Phạm Duy Thắng (Phạm 

Thị Lê)

Thượng Bì 1, Yết Kiêu, 

Hải Phòng

030087001092 

(030192001214)
L5 1601 78 90

5
Nguyễn Thị Lan Hương 

(Nguyễn Mạnh Tuyến)

TDP Dục Quang, 

Phường Việt Yên, Bắc 

Ninh

024180015913 

(024076013626)
L6 1600 78 90

6
Trần Đức Hùng (Trần 

Thị Thùy)

Mỹ Trạch, Đường An, 

Hải Phòng

030079003218 

(030181003437)
L1 120 121 100

7
Lê Gia Thu (Trần Thị 

Thoan)

78 Nguyễn Chế Nghĩa, 

xã Gia Lộc, Hải Phòng

030079008126 

(034178010735)
L2 119 121 100

8
Ngô Quang Cường 

(Nguyễn Thị Lựu)

Thôn An Quý, xã A 

Sào, Hưng Yên

034087017189 

(034192014862)
L3 118 121 100

9
Phạm Văn Mạnh (Vũ Thị 

Hương)

Thôn Phủ, xã Đường 

An, Hải Phòng

030083006113 

(030183006608)
L4 117 121 100

10
Vũ Thị Thoa (chồng Lê 

Văn Đường)
Cẩm Giang, Hải Phòng

030177015036 

(030071013268)
L5 116 121 90

11
Trần Văn Cường 

(Nguyễn Thị Quỳnh)

Thôn 1, Định Sơn, Cẩm 

Giàng, Hải Phòng

030084004916 

(030185004749)
L6 115 121 90

12
Phạm Duy Thắng (Phạm 

Thị Lê)

Thượng Bì 1, Yết Kiêu, 

Hải Phòng

030087001092 

(030192001214)
L8 113 121 90

13
Hoàng Văn Tấn (Lê Thị 

Ban)

Dinh Trại Như, Thượng 

Hồng, Hải Phòng

030089002810 

(038190017459)
L9 112 121 90

1,240.00

DT

(m2)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 

Phụ lục 3-HĐ 04

Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND xã Cẩm Giang

STT Họ và tên Địa chỉ CCCD
Lô 

đất số

Tổng cộng 

Tại vị trí số 4 phía Nam, thôn 3, xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Giàng nay là xã 

Cẩm Giang, thành phố Hải Phòng

Tại vị trí số 4 phía Bắc, Thôn 3, xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Giàng nay là xã 

Cẩm Giang, thành phố Hải Phòng
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